                    MA TRẬN, ĐẶC TẢ MÔN GIÁO DỤC  ĐỊA PHƯƠNG 10 – GIỮA HỌC KÌ II
                                                              NĂM HỌC 2025-2026


I. MA TRẬN

	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	Truyền thống hiếu học khoa bảng của Hải Dương thời phong kiến
	Truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông
	8 TN
(2.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	
	
	Thành tích khoa bảng của người Hải Dương xưa
	 8TN(2.0đ)
	
	1TL (1,đ)
	1 TL
(1đ)

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng
	40%             30%
	30%



II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Yêu cầu cần đạt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD 
	VD cao

	1

	Truyền thống hiếu học khoa bảng của Hải Dương thời phong kiến
	Truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Đông
	Biết:Trình bày được những nét chính về truyền thống hiếu học, khoa bảng tại Hải Dương
Hiểu: Hải Dương có truyền thống hiếu học.
- được tầm quan trọng của truyền thống hiếu học, khoa bảng đối với sự phát triển của quê hương.
	8 TN
(2.0đ)
	1TL
(3.0đ)
	
	

	
	
	Thành tích khoa bảng của người Hải Dương xưa
	Biết: Thanh tích khoa bảng của các huyện và các làng xã.
Hiểu: Mộ Trạch là làng có nhiêu tiến sĩ nhất.
Vận dụng: Tìm hiểu, giới thiệu những tấm gương khoa bảng tại địa phương, dòng họ.
	 8TN(2.0đ)
	
	1TL (1,đ)
	1 TL
(1đ)

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	20%
	10%




